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	 Nuôi dưỡng
* Ăn, uống:
- Rèn cho trẻ ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần.
- Rèn  cho trẻ có thói quen hành vi văn minh khi ăn uống,
xúc cơm ăn gọn gàng không làm rơi vãi.
-  Trẻ biết uống 
nước  sau khi ăn.


* Chăm sóc giấc ngủ.

	

-100% trẻ ăn hết suất của mình không để dư thừa.
- 100% trẻ xúc ăn gọn gàng không làm đổ cơm ra bàn.




- Trẻ uống nước súc miệng đánh răng sau khi ăn.

-  Trẻ được đảm bảo giấc ngủ theo quy định
- Phòng lớp đóng kín cửa  tránh ánh sáng, mở quạt mát nhẹ, để trẻ dễ ngủ

	
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh lau mặt ,rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn.
- Chuẩn bị đĩa ,khăn trải bàn, lau tay đăt trên bàn, cô chia cơm ,thức ăn cho trẻ.
- Cô  thường xuyên giới thiệu các món ăn hấp dẫn để kích thích trẻ.
- Theo dõi để nhắc nhở trẻ kịp thời.

- Cô thường xuyên vệ sinh phòng lớp sạch sẽ. Các cửa đóng lại, cô mở quạt số nhẹ để trẻ dễ ngủ, và  quan sát trẻ ngủ.
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	Vệ sinh
a. Vệ sinh cá nhân cô:












* Vệ sinh cá nhân trẻ 










* Vệ sinh nhóm lớp ,môi trường.





* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi

	
- Cô ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với thời tiết.
- Cô cắt ngắn móng tay, vệ sinh tóc da, tắm rửa hàng ngày, đầu tóc chải cặp gọn gàng, luôn giữ sạch vệ sinh răng miệng khi chăm sóc trẻ.
- Cô có sức khoẻ tốt, được khám định kỳ.


- Theo dõi để nhắc trẻ rửa tay lau mặt đúng thao tác. Và rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ.
- Trẻ biết mặc áo, quần phù hợp theo mùa để bảo vệ cơ thể. Biết thường xuyên tắm gội thay quần áo.

- Rèn cho trẻ biết chơi xong cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Trẻ biết giữ vệ sinh ở mọi lúc mọi nơi.

- Rèn cho trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

- Trẻ biết chăm sóc cây cảnh. Yêu quý cảnh đẹp.

- Trẻ biết làm một số công việc vừa sức để giúp cô. Từ đó giáo dục trẻ yêu lao động.
	

-  Quần áocủa cô luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ: Trò chuyện với trẻ lồng hép giáo dục vệ sinh vào hoạt động trong ngày cho trẻ.

- Cô theo dõi để nhắc nhở trẻ thường xuyên.
- Cho trẻ thực hành
 thường xuyên để tạo thói quen tốt.






- Sau giờ học, giờ chơi cô dạy trẻ cất dọn đồ chơi.




- Nhắc nhở trẻ thường xuyên nhặt rác  bỏ vào nơi quy định, biết bảo  vệ môi trường.

- Thường xuyên cho trẻ chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, nhặt lá vàng...

- Cô lên lịch lao động vào chiều thứ 6 để trẻ cùng tham gia và hướng dẫn trẻ cách làm cụ thể.
	

- 









- 
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	* Chăm sóc sức khoẻ
1. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
1.2. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng


Phòng bệnh:
- Tuyên truyền với phụ huynh phòng bệnh, mùa hè cho trẻ,
Như bệnh tả, bệnh thủy đậu, bệnh quai bị…

	

- 100% trẻ được 
Cân đo theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng lần 3

- Cô thường xuyên theo dõi trẻ để phối hợp với phụ huynh cùng chăm sóc và phòng bệnh cho trẻ.
	

-Trẻ được cô cân đo và chấm bằng biểu đồ.





- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh.Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xẩy ra, tránh lây lan trong nhà trường. Cùng chăm sóc trẻ.
	






· 
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	 An toàn cho trẻ
* An toàn và thể lực




* An toàn và thể lực tính mạng
 cho trẻ
	- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường mầm non.
- 100% trẻ được đối xử ân cần, dịu dàng khi ở trên lớp.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng, không để xảy ra tai nạn trong trường học.
- 100% trẻ biết chơi những nơi an toàn.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn mọi lúc mọi nơi. 
	- Cô quan sát trẻ mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Cô luôn bao quát trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.


	










                                      ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ



















[bookmark: _Hlk195187992]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG
Thực hiện trong 3 tuần  Từ ngày 23/03/ đến ngày 10/4/2026
	MỤC TIÊU
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	HOẠT ĐỘNG 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	*.Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
  MT 5.Trẻ biết thực hiện một số việc khi được nhắc nhở.








	


- Rèn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi
ăn, sau khi đi vệ sinh
- Rèn cho trẻ tự lau mặt
- Giáo dục trẻ đánh răng sau khi ngủ dậy và sau
khi ăn. Tập cho trẻ đánh răng sau khi ăn tại
trường
- Tập cho trẻ tự mặc áo, thay quần áo khi bị ướt.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Bỏ rác đúng nơi qui định.
- Cất đồ dung cá nhân đúng nơi quy định một
cách gọn gàng.

	


Hoạt động vệ sinh.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.















	*. Phát triển vận động
MT 14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.   










MT 18. Trẻ biết thực hiện các vận động Cuộn, xoay cổ tay, gập, mở các ngón tay
	
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m. 
· Bật xa 35 - 40cm.  
-Bật qua vật cản cao 10 - 15cm.











- Xoay khớp cổ tay, gập mở các ngón tay 
- Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay 
- Vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối các mảnh ghép, sợi dây,... 
- VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng- Sáng tạo 102.
- Luyện tay: Búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, quay ngón tay, gấp mở các ngón tay, xoay cổ tay... tập nhặt đậu, bóc lạc, luyện kỹ năng gắp đũa.
- Các trò chơi dân gian với các ngón tay: chi chi chành chành, chồng nụ, chồng hoa, cua bò...
- Trò chơi: Bóc cam, pha nước cam, rót nước, lau bàn, xếp quần áo...(Montessory)  
- Cài, cởi cúc, xâu, luồn, buộc dây (Montessory)
- Dùng tay tạo hình, minh họa hoạt động của các con vật (con thỏ, con chim, con chó).
- Lật, mở trang sách.
- Xếp chồng, lắp ghép hình
- Gập giấy. 
- Biết tết sợi đôi.


	
- Hoạt động học
LVPTTC
   Thể dục: 
*VĐCB: Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m.
 TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
 *VĐCB: Bật qua vật cản cao 10 - 15cm.
 T/C: Trời nắng trời mưa.
-Hoạt động học.
*VĐCB: Bật xa 35 - 40cm.  
T/C: Bánh xe quay



· Thể dục.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
· 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Khám phá khoa học 

	MT 21. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự việc, sự vật để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.



........................................
MT 23.Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau.
.........................................
MT 24.Trẻ có khả năng phân biệt đối tượng theo 1 hoặc 2 dấu hiệu.
.........................................
MT 27. Trẻ nói lên được nhận xét,
trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
.........................................
MT 28. Trẻ thể hiện được một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc, tạo hình,...
………………………….
MT 29. Tham gia một số hoạt động thực hành, trải nghiệm nhằm ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế.



	Quan sát tìm hiểu các đồ dùng đồ chơi phương tiện giao thông. 





..............................................
Cho trẻ xem sách, tranh ảnh , vi deo về đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông.

…………………………….
Phân loại các phương tiện giao thông theo 1- 2
dấu hiệu
…………………………….
- Đặc điểm, công dụng của một số phương tiện
giao thông



……………………………..
- Hát, tạo hình, tìm hiểu, các trò chơi về  các phương tiện giao thông với đời sống con người.
……………………………..
- Các hoạt động thực hành, trải nghiệm.
- Thực hành Một số quy định về an toàn giao thông:
+ Hướng dẫn trẻ nhận biết đèn giao thông, tín hiệu, biển báo giao thông, các làn đường đi bộ;
+ Hướng dẫn trẻ cách đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường: Đi bộ trên đường, Đi bộ qua đường, Đi bộ từ ngõ ra đường chính;
+ Hướng dẫn trẻ đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy;
+ Hướng dẫn trẻ đảm bảo an toàn khi ngồi trong xe ô tô. 
+ Lồng ghép chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản “Vui giao thông”; Chương trình POPS Kids TV – Kênh giáo dục và giải trí; phim hoạt hình 26 tập VTV3 vào tối thứ 7 hàng tuần

	Hoạt động học:
[bookmark: _Hlk223773411] - Phương tiện  và quy định GT đường bộ, đường sắt.
Trò chuyện unis: Bé làm gì khi tham gia giao thông
-Hoạt động góc:
 -Hoạt động ngoài trời
...........................................
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 


..........................................
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

...........................................
Hoạt động ngoài trời.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 



..........................................
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 


...........................................
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
 Hoạt động trải nghiệm.

	    Làm quen với một số
	khái niệm sơ đẳng về


	toán



	MT 32. Trẻ so sánh được, kích thước, số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
.........................................
MT 35.Trẻ nhận biết được ý nghĩa của các con số được sử dụng  trong cuộc sống hàng ngày.
.........................................

MT 35.Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng và sao chép lại.
Khám phá xã hội


	+ Nhận biết, so sánh độ lớn của 3 đối tượng





..............................................
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày ( Số xe, số điện thoại ...)
..............................................

- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.




	Hoạt động học: 
-Nhận biết so sánh độ lớn của 3 đối tượng.
Hoạt động góc: 
chơi góc học toán


...........................................
Hoạt động góc: 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

..........................................


Hoạt động góc: 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

	
MT 55.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.

	
-Nghe hiểu nội dung câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong giao tiếp hàng ngày.
Truyện: Kiến con đi xe ô tô (Phạm mai Chi ST); 
	
Hoạt động học
- Hoạt động học. - 
- Chuyện: “Kiến con đi xe ô tô



	MT 57.Trẻ sử dụng được các loại câu đơn,câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định.
	Nghe đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao.
Thơ :	Xe chữa cháy,. Giúp bà (Hoàng Thị Phảng
	Hoạt động học
Thơ: :“Giúp bà” “Xe chữa cháy” .
 
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	
	
	

	MT 67. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ. 
.........................................

MT 68. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ 


.........................................
MT 69. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa) 

………………………….
MT 72.Trẻ biết phối hợp 
các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.



........................................MT 74.Trẻ biết vẽ phối hợp các nét, thẳng,xiên,ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
.........................................
MT 75. Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong...và dán thành sản phẩm có màu sắc bố cục.

	Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền(Dân ca Quan họ bắc Ninh);Những con đường em yêu(Hoàng Văn Yến) Anh phi Công ơi. 

..............................................

- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát. 




..............................................
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc. 


..............................................- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

..............................................-Sử dụng các kỹ năng để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.


..............................................
Sử dụng kỹ năng xé, cắt dán các bức tranh phù hợp chủ đề.
	- Hoạt động học. + Nghe hát: . Những con đường em yêu; Ngồi tựa mạn thuyền; Anh phi Công ơi
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
...........................................

- Hoạt động học. 
+ DH: Em Đi qua ngã tư đường phố ; 
DH: Em đi chơi thuyền; 
- Biểu diễn cuối chủ đề.
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều:

...........................................

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi


............................................

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.



............................................
- Hoạt động học. 
- Vẽ, tô màu tàu hỏa
- Vẽ tô màu ô tô
- Hoạt động góc
 - Hoạt động chiều:
...........................................
-Hoạt động chiều
- Xé dán máy bay trực thăng
- Gấp ô tô buýt.
- Hoạt động góc
- Hoạt động chiều:

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT 89. Trẻ biết thực hiện một số quy định.

………………………….

MT96. Trẻ có thói quen tiết kiệm điện, nước. 




	Hướng dẫn trẻ một số quy định như đi bên phải lề đường.

..............................................

- Dạy trẻ  không để nước tràn khi rửa tay, tắt quạt, điện khi ra khỏi phòng - Kỹ năng sử dụng điện, nước hàng ngày
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động ngoài trời
..........................................

- Hoạt động học. 
Kỹ năng sống. Dạy trẻ biết tiết kiệm nước.





